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MẪU TOA HƯỚNG DẪN
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

JOINT SCAP
THÀNH PHẦN: Cho một viên nang cứng.

Glucosamin sulfat 250 mg

Du6i dang Glucosamin sulfat sodium clorid 314 mg

(tương đương Glucosamin base 197,5mg)

 

Tình bột 49 mg

Lactose 17,5 mg

Dicalci phosphat 16 mg

Povidon 15 mg

Talc 10 mg

Magnesi stearat 1,67 mg

Colloidal anhydrous silica 2,67 mg

Sodium starch glycolate 24,16 mg

Ethanol 90% 0,08 ml

DƯỢC LỰC HỌC:

Viên nang cứng JOINT SCAP 250mg, chứa chất có tác dụng chính là glucosamin sulfat.

Glucosamin là một amino — monosaccharid, một nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào

cơ thể glucosamin trùng hợp tạo ra muco-polysaccharid là thành phần cơ bản tạo nên đầu sụn

khớp, nó tham gia vào cấu trúc màng tế bào. Glucosamin có trong thành phần của sợi chun các

mạch máu lớn, và chiếm tỷ lệ lớn trong chất căn bản của mô sụn và xương, đảm bảo cho sụn

xương có độ chắc và tính đàn hồi cao. Glucosamin tham gia vào quá trình tái tạo mô sụn, xương,

kích thích sự sinh sản mô liên kết của xương va lam gidm quá trình mất caxi của xương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Sau khi uống glucosamin được hấp thu gần như hoàn toàn, chuyển hóa qua gan, thải trừ chủ

yếu qua đường tiểu, một phần thải trư qua phân.

CHỈ ĐỊNH:
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ vị thành niên dưới 18§ tuổi do chưa có số

liệu về độ an toàn vàhiệu quả điều trị.

CÁCH DUNG - LIEU DUNG: Tinh theo ham lugng Glucosamin base.

Người lớn trên 18 tuổi: Uống 4 viên/lần, 2 lần/ngày, uống liên tục 2 - 3 tháng.

THẬN TRỌNG:
- Trong thời kỳ mang thai, cho con bú khi cần dùng thuốc phải tham khảo ý kiến của thầy

thuốc.
- Theo dõi bệnh nhân trong viêm cấp tính.

- Glucosamin sulfat có trong thành phần của thuốc thuộc nhóm carbohydrate, dù không trực

tiếp gây tăng đường huyết nhưng có thể ảnh hưởng đến sự bài tiết insulin, vì thế cũng cần phải

thận trọng khi dùng cho người bệnh tiểu đường, nếu dùng cần phải thường xuyên kiểm tra đường

huyết, nước tiểu, chức năng gan.
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SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ vị thành

vì do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Tránh dùng chung với thuốc kháng viêm, thuốc giảm dau.

- Thuốc trị tiểu đường.

-Tetracycline, Penicilin, Cloramphenicol, Doxorubicin,Teniposid, Etoposid,Insulin.

TAC DONG CUA THUOC KHILAI XE VA VAN HANH MAY MOC:

Chưa có tài liệu ghi nhận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
- Ít gặp: Rối loạn tiêu hoá, nôn, buồn nôn, phân lỏng, tiêu chảy.

- Hiếm gặp: Ngứa, nổi mày đay.

“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

SỬ DỤNG QUÁ LIEU:

Khi dùng quá liều có thể thấy rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy. Ngưng thuốc sẽ hết.

BẢO QUẢN:
Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

DE XA TAM TAY TRE EM.

HAN DUNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng thuốc quá hạn.

HÌNH THỨC - CÁCH TRÌNH BÀY:
Đóng trong vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Có toa hướng dẫn kèm theo. Đóng trong

thùng carton.

    

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc SX theo : TCCS.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI
322-Lý Văn Lâm - Pl - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

eweme 3831133 * FAX: 0780 3832676
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